
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ                                    

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

STT Mã số 

Tên thủ 

tục hành 

chính cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

mới 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 

1 2.000587 

 

Thủ tục 

cấp thẻ 

cộng tác 

viên trợ 

giúp 

pháp lý 

Thủ tục 

cấp thẻ 

cộng tác 

viên trợ 

giúp pháp 

lý 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: các ngày 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (sáng từ 7 giờ 

30 phút đến 12 giờ, 

chiều từ 13 giờ đến 

16 giờ 30 phút) trừ 

ngày lễ, tết. 

- Thời hạn giải 

quyết: 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Tại 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua hệ thống 

bưu chính; 

- Nộp trực tuyến 

theo địa chỉ 

dichvucong.gov.v

n hoặc 

dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn. 

(DVCTT một 

phần) 

Không - Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 

2017; 

- Nghị định số 

144/2017/NĐ-CP 

ngày 15/11/2017 

của Chính phủ 

Quy định một số 

điều của Luật Trợ 

giúp pháp lý; 

- Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP 

ngày 21/12/2022 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Những nội dung 

còn lại của thủ 

tục hành chính 

thực hiện theo  

Quyết định số 

1017/QĐ-BTP 

ngày 13/6/2023 

của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh 

vực trợ giúp 

pháp lý thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 



2 

 

 

 

 

các nghị định liên 

quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu, sổ tạm 

trú giấy khi thực 

hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp 

dịch vụ công; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BTP 

ngày 15/11/2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp Quy 

định chi tiết một 

số điều của Luật 

Trợ giúp pháp lý 

và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt 

động trợ giúp 

pháp lý; 

- Thông tư 

12/2018/TT-BTP 

ngày 28/8/2017 

của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp Hướng 

dẫn một số hoạt 

Bộ Tư pháp. 



3 

 

 

động nghiệp vụ 

trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất 

lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 

03/2021/TT - 

BTP ngày 

25/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp Sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

08/2017/TT - 

BTP ngày 

15/11/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp Quy định 

chi tiết một số 

điều của Luật Trợ 

giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ 

trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý. 
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